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LINCOPI inj
Lincomycin HCI tuong đương 600 mg Lincomycin

Dung dịch tiêm

Tiêm bắp/Tiêm tĩnh mạch

Hộp 50 ống x 2ml
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Lincomycin HCl tương đương với 600 Đểxa tầm tay trẻ em

mg Lincomycin Sản xuất tại:

hướng dẫn sử dụng kèm theo. County, Henan Province, Trưng Quốc.
7 Nhà nhập khẩu: 

Thành phần: Mỗi ống có chứa: Đọckỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, Furen Pharmaceutical Group Co.,Ltd
thận trọng và các thông tin khác:Xem  Xuan Wu Economic Developing-area (Gy!

WY

 

 

 

LINCOPI inj
Lincomycin HCl tương đương 600 mg Lincomycin

I.M./I.V
 

  

 

     
 

 

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiét d6 < 30°C.

Số Đăng Ký: VN-

$6 16 SX/ Batch No

Ngày SX/ Mfg.Date

Hạn dùng /Exp.Date

Fe Thuốc bán theo đơn 2mi

LINCOPI InjInj
Lincomycin HCI tuong đương i

600 mg Lincomycin 4 é

Dung dịch tiêm oct
Tb/tm i 5 5

Sản xuất tại: Furen Pharmaceutical Group Co.Ltd, Trung Quốc.   
 

 

 

https://trungtamthuoc.com/



 

 

ae Prescription drug

LINCOPI Inj

 

Lincomycin HCl tuong duong 600 mg Lincomycin

I.M./I.V

Box of 10 ampoules x 2ml
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Số Đăng Ký:VN- Sản xuất tại: Furen Pharmaceutical Group C
Nhà nhập khấu: Xuan Wu Economic Developing-area LuYï Cou n

Province, Trung Quốc.

 

aM Thuốc bản theo đơn

LINCOPI Inj
Lincomycin HCÏ tương đương 600 mg Lincomycin
 

Dung dịch tiêm
Tiêm bắp/Tiêm tĩnh mạch

Hop 10 ong x 2ml 
 

Thành phần: Mới ống có chứa:

LincomycIn HCl tượng đương với 600 mg Lincomycin

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, thận trọng và các thông

tin khác: Xem hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

 

Fy Thuốc bán theo đơn 2ml

LINCOPI Inj
Lincomycin HCI tuong duong

600 mg Lincomycin

Dung dich tiém
Tb/tm
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Sản xuất tại: Furen Pharmaceutical Group Co..Ltd, Trung Quốc.   

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30C.  

https://trungtamthuoc.com/



Dé xa tim tay tré em.
Doc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ.Nếu cần thêm thông tin

xin hỏi ý kiến của bác sỹ.

LINCOPI Inj
(Dung dịch tiêm)

Mã ATC: J0IF F02. ; ;

Loại thuốc: Kháng sinh lincosamid/kháng sinh chông tụ câu.

Thanh phan:
Mỗi ống thuốc 2ml có chứa:
Lincomycin hydroclorid tương đương 600mg LincomycIn;

Tá dược: Benzyl alcohol, dinatri edetat, nước cât pha tiêm v.đ 2ml.
Đường dùng: Tiêm bắp, tiêm truyền tĩnh mạch.

Dược lực học ;
Lincomycin 14 khang sinh thuộc lincosamid thu được do nuôi cây
Streptomyces lincolnensis, cac loai lincolnensis khac hay bing một phương

pháp khác.
Lincomycin có tác dụng chống vi khuân như clindamycin, nhưng ít hiệu lực
hơn. Thuốc chủ yếu kìm khuẩn ưa khí Gram dương và có phố kháng khuẩn
rộng đối với vi khuẩn ky khí.

Cơ chế tác dụng:Lincomycin, cũng như các lincosamid khác gắn vào tiêu
phân 50S của ribosom vi khuẩn giêng các macrolid như erythromycin va

cản trớ giai đoạn đâu của tổng hợp protein Tác dụng chủ yếu của
lincomycin la kìm khuẩn, tuy vậy ở nồng độ cao có thể diệt khuẩn từ từ đối
với các chủng nhạy cảm.
Phỏ tác dụng: Thuốc có tác dụng đối với nhiều vị khuẩn ưa khí Gram dương,
bao gồm cac Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Bacillus anthracis,
Corynebacterium diphtheriae. Tuy nhién, không có tác dụng với Enterococcus.
Phần lớn các vi khuẩn ưa khí Gram âm, như Enterobacteriaceae khang
lincomycin; khac voi erythromycin, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis
va Haemophilus influenza thuong khang thudc.

Lincomycin cé phô tác dụng rộng đổi với các vi khuẩn ky khí. Các vi khuẩn
ky khí Gram dương nhạy cảm bao gồm Eubacterium, Propionibacterium,

Peptococcus, Peptostreptococcus va nhieu ching Clostridium perfringens va Cl.
tetani.

Với liều cao, lincomycin có tác dụng đối với các vi khuẩn ky khí Gram âm,
trong đó có Bacteroides spp.

Thuộc cũng có một vài tác dụng đối với động vật đơn bào, nên đã được
dùng thử trong điêu trị bệnh viêmphổi do Pneumocystis carinii va bénh

nhiém Toxoplasma.

Nông độ tối thiểu ức chế của lincomycin đối với các chủng vi khuẩn nbay
cảm nhất nằm trong khoảngtừ 0,05- 2 microgam/ml.
Kháng thuốc: Sự kháng thuốc phát triển chậm và tuân tự. C Br PS chéo

với clindamycin. 5
      

 

     

   

 

  

 

Phan lon vi khudn ua khi Gram 4m, nhu Enterobact jaceae 6,bain chất) \
kháng lincomycin, nhưng một số chủng khác, lúc thưt sulin cũng có
thể trở thành kháng thuốc. Cơ chê kháng. thuốc,
erythromycin, gom có sumethyl hóa vị trí gắntrên `

clindamycin.

lincomycin và với trẻ nhó cần phải theo dõi định kỳ chức năng gan và huyết

học.
Thuốc có tác dụng chẹn thần kinh- cơ, nên cần thận trọng khi dùng với Các

thuốc khác có tác dụng tương tự (các thuốc chống, la
~    

   

  

   

  

Thời kỳ mang thai
Chưa có thông báo lincomycin gây ra khuyỆ
nhau thai và đạt khoảng 25% nông độ huy

sinh ra đều chưa thay bj ảnh hưởng gỉ.
Thời kỳ cho con bú
Thuốc được tiết qua sta me toi mic co khan
trẻ bu mẹ. Do đó can tránh cho con bú khi ¢ ev gđiê

Tác động lên khả năng lái xe và vận hành lùáy

Không ảnh hưởng.
Tác dụng không mong muốn (ADR)
Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là ở đường tiêthóa, chủ yêu

là la chảy.
Thuong gdp, ADR > 1/100
Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ia chảy, đôi khi do phat trién qué nhiéu Clostridium

difficile gAy nén.
it gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Da: May day, phat ban.
Các tác dụng khác: Phản ứng tại chỗ sau tiêm bắp, viêm tĩnh mạch huyết khối sau
tiêm tĩnh mạch.
Hiém gap, ADR < 1/1000
Toan than: Phan ung phan vé.
Máu: Giảm bạch cầu trung tính (cóthể phục hỏi được).

Tiêu hóa: Viêm đại trang mang giả, viêm thực quản khi điều trị băng đường
uông.
Gan: Tăng enzym gan (phục hồi được), như tăng transaminase.

Hướng dẫn xử trí ADR
Ìa chảy nặng có thể liên quan đến viêm đại tràng màng giá do độc tô giải

phóng từ sự phát.triển qua muc Clostridium difficile gay ra. Điều này có thể
xây ra sau khi điêutrị bằng Lincopi Inj. Người cao tuôi và thể trạng xấu có

nguy cơ cao. Có thé điều trị phát triển qua muc Clostridium difficile bằng

metronidazol hoặc vancomycin.

Thông bảo cho bác sĩ các tác dụng không mong muẫn gặp phải khi sử
dụng thuốc

Liều lượng và cách dùng
Cách dùng: Tiêmbắp, hoặc tiêm truyén tinh mach.

Tiêm: Có thể tiêm bắp sâu hoặc tiêm truyền tĩnh mạch. Để truyền tĩnh

mạch, pha với dung dịch glucose 5% hoặc dung dịch natri clorid 0,9% trên

co sé 1 g lincomycin pha ít nhất 100 ml dung dịch thích hợp và truyền
nhỏ giọt ít nhât trong ]] (100 ml/1 gid).

i pic€ tiép vao tinh mach.

an nặng, liều dùng thích hợp bằng 25 - 30% liều bình

R 6p:‘Nauti lớn: 600 mg (2 ml) 1 lần trong 24 giờ; nếu rất nặng: 600
ố (2 m]) cách nhau 12 giờ

cm trên I tháng tuôi: 10 mg/kg thé trong, 1 lần trong 24 giờ; nếu rất
aye 10 mg/kg thể trọng, cách nhau l2 giờ #

  
Dược động học
Tiêm bắp 600 mg đạt nông độ đinh trong huyết tương từ 8 - 18 microgam/ml
trong vòng 30 phút.

Nửa đời của thuốc khoảng 5 ,giờ. Lincomycin được phân bố vào các mô, š 6hân chía liều giốn như ở người
bao gồm cả mô xương và thể dịch, nhưng ít vào dịch não tủy TUCO UC- ra gì 7 8
được phân bề khá hơn khi màng não bị viêm. pi eu đối với người suy thận.
Thuốc khuếch tán qua nhau thai vả người ta tìm được
microgam/ml lincomycin trong sữa mẹ. Lincomycin không lop ups p và, TẾAsembeOIE không anh hưởng đến được động học của
khỏi máu qua thắm tích. (2bentamicin, nhưng độ an toàn chưa được đánh giá khi phôi hợp hai thuốc.
Linceomycin bị khử hoạt mộtphần ở gan và được bài xuất qua rđớc điều và Theophylin: Lincomycin không tương tác với theophylin.
phân, dưới dạng không biến đổi và dạng chuyển hóa Thuốc tránh thai uống:Tác dụng của thuốc tránh thai loại uống có thé bị ức
Chỉđịnh - ; h - chế hoặc giảm do rỗi loạn vị khuẩn chí bình thường ở ruột làm chen chu ky

Sw<gtocoece, Pneumocuroe òngườibệnhcô di tnevới peniclinnhư Tê ngvị nicilin n
xe gan; nhiém khuan xuong do Staphylococcus,nhiễm khuân phụ khoanhư LGDA aaa tone apH HGIEPE DPHBPHOPTEOIIDODDDEIBD
nhiễm khuẩn ở âm đạo, viêm màng trong tử cung, viêm vùng chậu; viêm Tương ky
màng bụng thứ phát, áp xe phổi; nhiễm khuẩn huyết; mụn nhọt biến chứng Dung dịch Lincopi Inj có pH acid và cóthể tương ky với dung dịch kiểm
và loét do nhiễm khuẩn ky khí. hoặc với các thuốc không bền vững ở pH thấp. Tương ky với ampicilin,
Nhiễm khuẩn do các khuân kháng penicilin. bienzyl penicilin, carbenicilin, colistin sulphamethat natri, kanamycin,
Nhiễm khuẩnở các vị trí thuốc khác khó tới như viêm cốt tủy cấp tính và methicilin, novobiocin va phenytoin natri trong một sô điều kiện
mạn tinh, các nhiễm khuẩn do Bacteroides spp.

giờ/l lard néu rat nặng: liều tối N     

Bao quan
Chéng chi dinh Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
Quá mẫn với lincomycin hoặc với các thuốc cùng họ với lincomyecin hoặc Số ĐK: VN- eae lo
với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Thận trọng

Phải thận trọng khi dùng cho người có bệnh đường tiêu hỏa, đặc biệt người
có tiền sử viêm đại tràng. Người bệnh cao tuôi và nữ có thể dễ bị tiêu chảy
nặng hoặc viêm đại tràng có màng giả. Cẩn thân trọng đôi với người bi di
ứng, người bị suy gan hoặc suy thận nặng. Đối với những người này, phải
điêu chỉnh liêu lượng cho phủ hợp. Đối với người bệnh điều trị lâu dài bằng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Qui cách đóng gói:

Hộp 10 ông ›x 2ml; hộp 50 ống x 2ml, kèm tờ hướng dẫn sử dung;
Nhà sản xuat:

Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Xuan Wu Economic developing-area LuYi County, Henan Province —
Trung Quốc.

https://trungtamthuoc.com/


